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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VIMCERTS 052

Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KCN NHƠN TRẠCH 6A

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, TP Đồng Nai, Việt Nam

Ngày lấy mẫu : 10/06/2026

Vị trí lấy mẫu / Ký hiệu mẫu : Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi khí thải lò sấy bùn

: 607-2026-00005627Mã số mẫu

ĐƠN VỊCHỈ TIÊU THỬ NGHIỆMSTT PHƯƠNG PHÁP THỬKẾT QUẢ
QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp=0,9; 

Kv=0,8

U.S. EPA Method 5144KPH  

(MDL=10)

mg/Nm³VZ Bụi tổngVZ040 1

SOP-KT-HT-LH-4720KPH  

(MDL=1)

mg/Nm³VZ COVZ0BW 2

SOP-KT-HT-LH-4360KPH  

(MDL=1)

mg/Nm³VZ SO₂VZ0BY 3

SOP-KT-HT-LH-4612KPH  

(MDL=1)

mg/Nm³VZ NOx (tính theo NO₂)VZ0BT 4

JIS K 0099:202036KPH  

(MDL=2)

mg/Nm³VZ Amoniac và các hợp chất 

amoni (NH₃)

VZ047 5

JIS K 0108:20105,4KPH  

(MDL=1)

mg/Nm³VZ H₂SVZ046 6

U.S. EPA Method 2-5800m³/hVZ Lưu lượng nguồn thảiVZ03Y 7

U.S. EPA Method 2-4779Nm³/hVZ Lưu lượng nguồn thảiVZ0SN 8

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

KPH: Không phát hiện.

- : Không có giá trị.

Ký tên

Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó Giám Đốc

Ngày 19 tháng 06 năm 2026

Đỗ Lâm Như Ý

Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng
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Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử. Thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến ETM trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể 

gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu 

có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, ETM không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa ETM và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ 

chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/environment-testing/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm 

có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phép thử không bắt đầu bởi ký tự "VZ" được thực hiện tại các phòng thí nghiệm khác của Eurofins.
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